
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00016092 Nguyễn Văn Kiên 03/02/1985 031480755
Kỹ sư ngành Kỹ 
thuật công trình

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ 
thuật cấp nước – thoát nước

III

2 HTV-00154966 Đặng Anh Tú 17/09/1979 031079007721
Kỹ sư ngành trắc 
địa

Khảo sát địa hình II

3 HTV-00007775 Phạm Quốc Bảo 29/09/1977 031077001196
Kỹ sư Xây dựng 
Cầu Đường

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

III

5 HTV-00154967 Đinh Mạnh Hùng 12/02/1960 030907070
Kỹ sư ngành Khoan 
sâu

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

III

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
Cầu - hầm

III

Thiết kế xây dựng công trình giao thông 
đường bộ

II

Giám sát công tác xây dựng công trình 
giao thông

II

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
dân dụng - công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

III

Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 
giao thông

III

10 Nguyễn Văn Khanh 25/11/1985 031085000533
Kỹ sư Công trình 
thủy

HTV-00136956

9
Nguyễn Công 
Chính

26/07/1984 031084005525
Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường ngành 
Kỹ thuật công trình

HTV-00022576

8 Trần Văn Tuấn 25/01/1982 031082001613
Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường ngành 
Kỹ thuật công trình

HTV-00097115

7 Đỗ Văn Hăng 13/06/1978 031078002460
Kỹ sư Xây dựng 
cầu đường ngành 
Kỹ thuật công trình

HTV-00029049

Kỹ sư Kỹ thuật 
công trình xây dựng

18671186124/02/1990Nguyễn Đình Trí6 HTV-00067993
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03108000677914/11/1980Phạm Trọng Tường4 HTV-00068782


